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Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

A. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công Thƣơng/UBND cấp huyện: 17 TTHC 

* Cấp tỉnh: 

I. Lĩnh vực Lƣu thông hàng hóa: 

01. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P Quyết Thắng - Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Bƣớc 2: Công chức kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp l0ệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và 

trả lại hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 

Bƣớc 4: Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

hoặc qua đường bưu điện. 

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường Bưu điêṇ 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ: 

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 

dầu (theo mẫu); 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân 

chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 

- Bảng kê trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy 

chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu theo QCVN 01: 2013/BCT (Quy chuẩn kỹ thuâṭ quốc gia về yêu 

cầu thiết kế của hàng xăng dầu ) và tài liệu chứng minh tính hợp pháp 

về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;  

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ 

của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng. 

-  01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện). 

b/ Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

Thời gian giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

Đối tƣợng thực hiện: Thương nhân có hoaṭ đôṇg kinh doanh xăng dầu 

Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Kon Tum  

Kết quả: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 

Phí, Lệ phí:  - Phí thẩm định điều kiện kinh doanh xăng dầu. Mức thu:  

+ 1.200.000 đồng/1 điểm đối với DN, tổ chức 

+ 400.000 đồng/1 điểm đối với hộ kinh doanh.  

- Ở huyện thu 50% phí thẩm định. 

Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 

dầu (mẫu số 3, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014) 

Yêu cầu, điều kiện: Cửa hàng xăng dầu phải có đầy đủ các điều kiện sau: 

1. Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại 

lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân 
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phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập 

khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân 

phối theo quy định (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy 

chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu). 

2. Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định 

hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn 

phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền. 

3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, 

huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng 

cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ; 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính. 

- Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công Thương; 
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Mẫu số 3 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 
__________ 

 

Số:           / 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________ 

........ , ngày .....  tháng .....  năm... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CẤP LẠI  

GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU  
_____________ 

 

                                   Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố ... 

 

Tên doanh nghiệp: ............................................................................................... 

Tên giao dịch đối ngoại:....................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................. 

Số điện thoại:............................. số Fax:.............................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ... 

Mã số thuế:........................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy chứng nhận 

cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp 

theo quy định tại Nghị định số ……/2014/NĐ-CP ngày …… tháng ..… năm 2014 của 

Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu: ............................................................................ 

Địa chỉ  ................................................................................................................ 

Điện thoại:.............................. số Fax:................................................................. 

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

…/2014/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; các 

văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 Hồ sơ kèm theo, gồm: 

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 

2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu. 

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân cấp 

hàng.  
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02. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ 

xăng dầu. 

Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P.Quyết Thắng - Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Bƣớc 2: Công chức kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả 

lại hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 

Bƣớc 4: Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

hoặc qua đường bưu điện. 

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường Bưu điêṇ. 

Thành phần, số 

lƣợng hồ sơ: 

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện 

bán lẻ xăng dầu (theo mẫu); 

- Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp; 

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi; 

-  01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện). 

b/ Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tƣợng thực hiện: Thương nhân có hoaṭ đôṇg kinh doanh xăng dầu 

Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Kon Tum  

Kết quả: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

Phí, Lệ phí:  - Phí thẩm định điều kiện kinh doanh xăng dầu. Mức thu:  

+ 1.200.000 đồng/1 điểm đối với DN, tổ chức 

+ 400.000 đồng/1 điểm đối với hộ kinh doanh.  

- Ở huyện thu 50% phí thẩm định. 

Tên mẫu đơn, tờ 

khai: 

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán 

lẻ xăng dầu (mẫu số 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014) 

Yêu cầu, điều kiện: 1- Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý 

hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân 

phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng 

dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy 

định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy 

chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu). 

2- Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định 

hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn 

phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền. 

3- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn 

luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa 

cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ; 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính. 

- Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công Thương; 
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Mẫu số 3 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 
__________ 

 

Số:           / 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

........ , ngày .....  tháng .....  năm... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CẤP LẠI  

GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU  
_____________ 

 

                                   Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố ... 

 

Tên doanh nghiệp: ............................................................................................... 

Tên giao dịch đối ngoại:....................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................. 

Số điện thoại:............................. số Fax:.............................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ... 

Mã số thuế:........................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy chứng nhận 

cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp 

theo quy định tại Nghị định số ……/2014/NĐ-CP ngày …… tháng ..… năm 2014 của 

Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu: ............................................................................ 

Địa chỉ  ................................................................................................................ 

Điện thoại:.............................. số Fax:................................................................. 

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

…/2014/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; các 

văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo, gồm: 

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 

2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu. 

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân cấp 

hàng. 
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03. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P Quyết Thắng - Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Bƣớc 2: Công chức kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và 

trả lại hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 

Bƣớc 4: Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

hoặc qua đường bưu điện. 

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường Bưu điêṇ. 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ: 

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: 

* Trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 

bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân lập hồ sơ 

đề nghị cấp lại bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ 

xăng dầu (theo mẫu); 

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ 

xăng dầu (nếu có). 

-  01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện). 

* Trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 

hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường 

hợp cấp mới theo quy định và gửi về Sở Công Thương trước ba mươi 

(30) ngày, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực. 

b/ Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

Thời gian giải quyết: 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

Đối tƣợng thực hiện: Thương nhân có hoaṭ đôṇg kinh doanh xăng dầu 

Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Kon Tum  

Kết quả:  Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

Phí, Lệ phí:  - Phí thẩm định điều kiện kinh doanh xăng dầu. Mức thu:  

+ 1.200.000 đồng/1 điểm đối với DN, tổ chức 

+ 400.000 đồng/1 điểm đối với hộ kinh doanh.  

- Ở huyện thu 50% phí thẩm định. 

Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ 

xăng dầu (mẫu số 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014). 

Yêu cầu, điều kiện: 1- Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại 

lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân 

phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập 

khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân 

phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải 

đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu). 

2- Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định 

hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn 

phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền. 

3- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, 

huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng 
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cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ; 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính. 

- Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công Thương; 
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Mẫu số 3 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 
__________ 

 

Số:           / 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________ 

........ , ngày .....  tháng .....  năm... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CẤP LẠI  

GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU  
_____________ 

 

                                   Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố ... 

 

Tên doanh nghiệp: ............................................................................................... 

Tên giao dịch đối ngoại:....................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................. 

Số điện thoại:............................. số Fax:.............................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ... 

Mã số thuế:........................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy chứng nhận 

cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp 

theo quy định tại Nghị định số ……/2014/NĐ-CP ngày …… tháng ..… năm 2014 của 

Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu: ............................................................................ 

Địa chỉ  ................................................................................................................ 

Điện thoại:.............................. số Fax:................................................................. 

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

…/2014/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; các 

văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

Hồ sơ kèm theo, gồm: 

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 

2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu. 

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân cấp 

hàng. 
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II. Lĩnh vực Điện 

01. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa 

phương 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Bƣớc 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và 

trả lại hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công . 

- Trường hợp trong 60 ngày kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt 

động điện lực có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp giấy phép không bổ sung hồ sơ, trả lời bằng văn bản thì cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 

Bƣớc 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  hoặc qua đường bưu điện. 

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần. 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện. 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu). 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành 

lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

- Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ 

trưởng ca vận hành (theo mẫu); bản sao bằng tốt nghiệp , thẻ an toàn 

điện, giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển 

cấp cho người có tên trong danh sách theo Quy trình điều độ hệ thống 

điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành. 

- Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang 

quản lý. Trường hơp̣ mua bán , sáp nhập, bàn giao không hoàn vốn tài 

sản lưới điện phải có Biên bản nghiệm thu theo quy định hoặc Biên 

bản bàn giao tài sản. 

- Bản sao tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo 

quy định. 

- Bản sao Thoả thuận đấu nối hoặc Hợp đồng đấu nối vào hê ̣thống 

điêṇ quốc gia; Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân  

Cơ quan thực hiện Sở Công Thương tỉnh Kon Tum. 

Kết quả thực hiện Giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣.  

Phí, Lệ phí Phí thẩm định cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ . Mức thu: 800.000 

đồng/Hồ sơ.  

Tên mẫu đơn, tờ khai - Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ (Mẫu 01 Thông tư 

số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018). 

- Danh sách trích ngang các cán bô ̣quản lý , chuyên gia chính (Mâũ 3b 

Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018). 

Yêu cầu, điều kiện  Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật đăng ký hoạt động 
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phân phối điện phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Có trang thiết bị công nghệ, công trình đường dây và trạm biến áp 

được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy 

định; hệ thống phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy 

định. 

- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp 

đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong 

lĩnh vực phân phối điện ít nhất 03 năm. Người trực tiếp vận hành phải 

được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về 

điện do cơ sở dạy nghề cấp, được kiểm tra quy trình vận hành và quy 

định an toàn theo quy định pháp luật. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày15/01/2018 của Chính phủ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bô ̣Công Thương.  

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 15/2019/TT-BCT ngày 26/8/2019 của Bộ Công Thương. 
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Mẫu 01: Mẫu Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ , Thông tư số 36/2018/TT-

BCT ngày 16/10/2018 

 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:    …/… 

 

 

                 …, ngày  …  tháng  … năm … 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

 

Kính gửi: 
1
…………………………………………………  

 

Tên tổ chức đề nghị: ……………………………………………… 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………… 

Có trụ sở chính tại:………Điện thoại:..……. Fax:……; Email:……….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:……….………        ngày …  

tháng … năm …      

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần 

… ngày … tháng ...  năm … 

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… 

……………………………….. (nếu có).   

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:…………...………………………………. 

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

- ……………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………… 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ……………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………. 

 Đề nghị  
2
... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).  

…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, đồng thời 

tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

 

 

 

                                                 
1
  Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công 

Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương. 
2
  Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ 

Công Thương. 

 LÃNH ĐẠO 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 3b: Mẫu tờ khai danh sách trích ngang cán bộ quản lý, người trực tiếp vận hành, 

Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH 

(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điêṇ, bán lẻ 

điện) 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Quê 

quán 

Mã số 

định danh 

(nếu có) Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Số năm  

công tác 

trong lĩnh 

vực đề nghị 

cấp phép 

Ghi 

chú 

 

I. Ngƣời trực tiếp quản lý kỹ thuật, trực tiếp quản lý kinh doanh  

1                

2                

4                

II 
Đội ngũ trƣởng ca vận hành (đối với hoaṭ đôṇg phát điện , phân phối, truyền tải 

điêṇ) 

1                

2                

3                

4                

5                

6         

 

 

  



13 

02. Thủ tục: Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp 

điện áp 35 kV tại địa phương 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Bƣớc 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và 

trả lại hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công . 

- Trường hợp trong 60 ngày kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt 

động điện lực có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp giấy phép không bổ sung hồ sơ, trả lời bằng văn bản thì cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 

Bƣớc 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  hoặc qua đường bưu điện. 

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần. 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện. 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

a1. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy 

phép, hồ sơ bao gồm các nội dung sau: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu). 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành 

lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

a2. Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài 

sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực , hồ sơ đề nghi ̣

cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ của đơn vi ̣nhâṇ chuyển giao bao 

gồm:  

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu). 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành 

lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

- Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản , tài liệu về đội ngũ trực 

tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân  

Cơ quan thực hiện Sở Công Thương tỉnh Kon Tum. 

Kết quả thực hiện Giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ được cấp sửa đổi, bổ sung. 

Phí, Lệ phí Phí thẩm định cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ . Mức thu: 800.000 

đồng/Hồ sơ. 

Tên mẫu đơn, tờ khai - Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lư ̣ c (Mẫu 01 Thông tư 

số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018). 

Yêu cầu, điều kiện  - Đảm bảo yêu cầu, điều kiện như đối với trường hợp cấp mới; 

- Có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép hoặc 

tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã 

được cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày15/01/2018 của Chính phủ. 
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- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương.  

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 15/2019/TT-BCT ngày 26/8/2019 của Bộ Công Thương. 
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Mẫu 01: Mẫu Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ , Thông tư số 36/2018/TT-

BCT ngày 16/10/2018 

 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:    …/… 

 

 

                 …, ngày  …  tháng  … năm … 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

 

Kính gửi: 
3
…………………………………………………  

 

Tên tổ chức đề nghị: ……………………………………………… 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………… 

Có trụ sở chính tại:………Điện thoại:..……. Fax:……; Email:……….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  

tháng … năm …      

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần 

… ngày … tháng ...  năm … 

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… 

……………………………….. (nếu có).   

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:…………...………………………………. 

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

- ……………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………… 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ……………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………. 

 Đề nghị  
4
... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).  

…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép , đồng thời 

tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

 

 

                                                 
3
  Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công 

Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương. 
4
  Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ 

Công Thương. 

 LÃNH ĐẠO 

(Ký tên, đóng dấu) 
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03. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa 

phương 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Bƣớc 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả 

lại hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công . 

- Trường hợp trong 60 ngày kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt 

động điện lực có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp giấy phép không bổ sung hồ sơ, trả lời bằng văn bản thì cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 

Bƣớc 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  hoặc qua đường bưu điện. 

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần. 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện. 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu).  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành 

lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp 

giấy phép. 

- Danh sách trích ngang người trưc̣ tiếp quản lý kinh doanh , quản lý kỹ 

thuật (theo mẫu); bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt 

nghiệp, thẻ an toàn điện của người có tên trong danh sách. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân  

Cơ quan thực hiện Sở Công Thương tỉnh Kon Tum 

Kết quả thực hiện Giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣.  

Phí, Lệ phí Phí thẩm định cấp giấy phép h oạt động điện lực . Mức thu: 700.000 

đồng/Hồ sơ.  

Tên mẫu đơn, tờ khai - Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ (Mâũ 01 Thông tư 

số 36/2018/TT-BCT). 

- Danh sách trích ngang các cán bô ̣quản lý , chuyên gia chính (Mâũ 3b 

Thông tư số 36/2018/TT-BCT). 

Yêu cầu, điều kiện  Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật và cá nhân đăng 

ký hoạt động bán lẻ điện phải đáp ứng điều kiện sau: 

- Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp 

trở lên thuộc chuyên ngành điện, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành 

tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán 

điện ít nhất 03 năm. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày15/01/2018 của Chính phủ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bô ̣Công Thương.  

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 15/2019/TT-BCT ngày 26/8/2019 của Bộ Công Thương. 
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Mẫu 01: Mẫu Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣, Thông tư số 36/2018/TT-

BCT ngày 16/10/2018 

 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:    …/… 

 

 

                 …, ngày  …  tháng  … năm … 

 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

 

Kính gửi: 
5
…………………………………………………  

 

Tên tổ chức đề nghị: ……………………………………………… 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………… 

Có trụ sở chính tại:………Điện thoại:..……. Fax:……; Email:……….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  

tháng … năm …      

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần 

… ngày … tháng ...  năm … 

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… 

……………………………….. (nếu có).   

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:…………...………………………………. 

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

- ……………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………… 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ……………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………. 

 Đề nghị  
6
... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).  

…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép , đồng thời 

tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

 

 

 

                                                 
5
  Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công 

Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương. 
6
  Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ 

Công Thương. 

 LÃNH ĐẠO 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 3b: Mẫu tờ khai danh sách trích ngang cán bộ quản lý, người trực tiếp vận hành, 

Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH 

(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điêṇ, bán lẻ 

điện) 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Quê 

quán 

Mã số 

định danh 

(nếu có) Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Số năm  

công tác 

trong lĩnh 

vực đề nghị 

cấp phép 

Ghi 

chú 

 

I. Ngƣời trực tiếp quản lý kỹ thuật, trực tiếp quản lý kinh doanh  

1                

2                

4                

II 
Đội ngũ trƣởng ca vận hành (đối với hoaṭ đôṇg phát điện , phân phối, truyền tải 

điêṇ) 

1                

2                

3                

4                

5                

6         
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04. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 

0,4kV tại địa phương 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Bƣớc 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả 

lại hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

- Trường hợp trong 60 ngày kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt 

động điện lực có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp giấy phép không bổ sung hồ sơ, trả lời bằng văn bản thì cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 

Bƣớc 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  hoặc qua đường bưu điện. 

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần. 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện. 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

a1. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy 

phép, hồ sơ bao gồm các nội dung sau: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu). 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành 

lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

a2. Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài 

sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực , hồ sơ đề nghi ̣

cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ của đơn vi ̣nhâṇ chuyển giao bao 

gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu). 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành 

lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

- Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản , tài liệu về đội ngũ trực 

tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân  

Cơ quan thực hiện Sở Công Thương tỉnh Kon Tum 

Kết quả thực hiện Giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ được cấp sửa đổi, bổ sung.  

Phí, Lệ phí Phí thẩm định cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ . Mức thu: 700.000 

đồng/Hồ sơ. 

Tên mẫu đơn, tờ khai - Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ (Mâũ 01 Thông tư 

số 36/2018/TT-BCT). 

Yêu cầu, điều kiện  - Đảm bảo yêu cầu, điều kiện như đối với trường hợp cấp mới (Người 

trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành điện, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương 

tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít 

nhất 03 năm); 

- Có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép hoặc 
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tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã 

được cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày15/01/2018 của Chính phủ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018của Bộ Công Thương.  

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 15/2019/TT-BCT ngày 26/8/2019 của Bộ Công Thương. 
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Mẫu 01: Mẫu Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ , Thông tư số 36/2018/TT-

BCT ngày 16/10/2018 

 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:    …/… 

 

 

                 …, ngày  …  tháng  … năm … 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

 

Kính gửi: 
7
…………………………………………………  

 

Tên tổ chức đề nghị: ……………………………………………… 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………… 

Có trụ sở chính tại:………Điện thoại:..……. Fax:……; Email:……….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  

tháng … năm …      

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần 

… ngày … tháng ...  năm … 

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… 

……………………………….. (nếu có).   

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:…………...………………………………. 

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

- ……………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………… 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ……………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………. 

 Đề nghị  
8
... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).  

…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép , đồng thời 

tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

 

 

                                                 
7
  Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công 

Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương. 
8
  Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ 

Công Thương. 

 LÃNH ĐẠO 

(Ký tên, đóng dấu) 
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05. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô 

công suất dưới 03MW đặt tại địa phương 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Bƣớc 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả 

lại hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công . 

- Trường hợp trong 60 ngày kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt 

động điện lực có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp giấy phép không bổ sung hồ sơ, trả lời bằng văn bản thì cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 

Bƣớc 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  hoặc qua đường bưu điện. 

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần. 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện. 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu).  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị 

cấp giấy phép. 

- Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ 

trưởng ca nhà máy điện (theo mẫu); bản sao bằng tốt nghiệp , thẻ an 

toàn điêṇ và giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều 

khiển cấp cho đội ngũ trưởng ca theo Quy trình điều độ hệ thống điện 

quốc gia do Bộ Công Thương ban hành; hợp đồng thuê khoán nhà máy 

điện, hợp đồng thuê quản lý vận hành hoặc văn bản giao quản lý vận 

hành đối với trường hợp thuê khoán, cho thuê hoặc giao quản lý vận 

hành. 

- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, chủ trương đầu tư nhà 

máy điện của cơ quan có thẩm quyền. 

- Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

hoặc văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà 

máy điện của cơ quan có thẩm quyền theo quy điṇh của pháp luâṭ về 

môi trường. 

- Danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

phải được kiểm định theo quy định của pháp luật. 

- Bản sao Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy , chữa cháy; bản sao Biên 

bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy.  

- Bản sao quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa của cơ 

quan có thẩm quyền (đối với nhà máy thủy điện). 

- Bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt tổ máy hoặc hệ thống 

pin năng lượng mặt trời; bản sao tài liệu xác định thông số chính của 

nhà máy điện (thông số tua bin, máy phát, máy biến áp chính). 

- Bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống hạ tầng 

công nghệ thông tin , hạ tầng viễn thông phuc̣ vu ̣vâṇ hành thi ̣ trường 

điêṇ; bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống SCADA 

phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện. 
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- Bản sao biên bản nghiệm thu đập thủy điện; phương án bảo vệ đập, 

phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp; báo cáo kết quả kiểm định đập (đối với đập thủy điện đã đến 

kỳ kiểm định). 

- Trường hợp nhà máy điện, tổ máy phát điện dự phòng không nối lưới 

và chỉ phát điện để bán điện cho khách hàng khi sự cố mất điện từ lưới 

điện quốc gia, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được miễn trừ nội dung quy 

định tại Khoản 10 Điều 7, Thông tư 36/2018/TT-BCT (Bản sao biên 

bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống hạ tầng công nghệ thông 

tin, hạ tầng viễn thông phục vụ vận hành thị trường điện; bản sao biên 

bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống SCADA phục vụ vận hành 

hệ thống điện và thị trường điện). Trường hợp nhà máy điện có hoạt 

động bán lẻ điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện, hồ sơ đề nghị 

có thêm các nội dung sau: Danh sách khách hàng; sơ đồ lưới điện cung 

cấp điện cho khách hàng. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân  

Cơ quan thực hiện Sở Công Thương tỉnh Kon Tum 

Kết quả thực hiện Giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣.  

Phí, Lệ phí Phí thẩm định cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ . Mức thu: 2.100.000 

đồng/Hồ sơ. 

Tên mẫu đơn, tờ khai - Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg đ iêṇ lưc̣ (Mẫu 01 Thông tư 

số 36/2018/TT-BCT). 

- Danh sách trích ngang các cán bô ̣quản lý (Mẫu 3b Thông tư số 

36/2018/TT-BCT). 

Yêu cầu, điều kiện  Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật đăng ký hoạt động 

phát điện phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện phù hợp với quy hoạch phát 

triển điện lực được duyệt. Các hạng mục công trình nhà máy điện được 

xây dựng, lắp đặt theo thiết kế được phê duyệt, được kiểm tra, nghiệm 

thu đạt yêu cầu theo quy định. 

- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại 

học trở lên thuộc chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời 

gian làm việc trong lĩnh vực phát điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp 

vận hành phải được đào tạo chuyên ngành phù hợp, được đào tạo về an 

toàn, được đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành nhà máy điện, thị trường 

điện theo quy định. 

- Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám 

sát, thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện và thị 

trường điện lực theo quy định của pháp luật. 

- Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được 

kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật. 

- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi 

trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt hoặc chấp nhận, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường. 

- Có hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện được cơ 

quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật. 

- Có quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Các tài liệu pháp lý về an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy 

điện theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. 
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- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương.  

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 15/2019/TT-BCT ngày 26/8/2019 của Bộ Công Thương. 
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Mẫu 01: Mẫu Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ , Thông tư số 36/2018/TT-

BCT ngày 16/10/2018 

 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:    …/… 

    

 

                 …, ngày  …  tháng  … năm … 

 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

 

Kính gửi: 
9
…………………………………………………  

 

Tên tổ chức đề nghị: ……………………………………………… 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………… 

Có trụ sở chính tại:………Điện thoại:..……. Fax:……; Email:……….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  

tháng … năm …      

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần 

… ngày … tháng ...  năm … 

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… 

……………………………….. (nếu có).   

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:…………...………………………………. 

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

- ……………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………… 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ……………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………. 

 Đề nghị  
10

... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).  

…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép , đồng thời 

tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

 

 

 

                                                 
9
  Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công 

Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương. 
10

  Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ 

Công Thương. 

 LÃNH ĐẠO 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 3b: Mẫu tờ khai danh sách trích ngang cán bộ quản lý, người trực tiếp vận hành, 

Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH 

(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điêṇ, bán lẻ 

điện) 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Quê 

quán 

Mã số 

định danh 

(nếu có) Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Số năm  

công tác 

trong lĩnh 

vực đề nghị 

cấp phép 

Ghi 

chú 

 

I. Ngƣời trực tiếp quản lý kỹ thuật, trực tiếp quản lý kinh doanh  

1                

2                

4                

II 
Đội ngũ trƣởng ca vận hành (đối với hoaṭ đôṇg phát điện , phân phối, truyền tải 

điêṇ) 

1                

2                

3                

4                

5                

6         
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06. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy 

điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Bƣớc 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả 

lại hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công . 

- Trường hợp trong 60 ngày kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt 

động điện lực có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp giấy phép không bổ sung hồ sơ, trả lời bằng văn bản thì cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 

Bƣớc 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  hoặc qua đường bưu điện. 

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần. 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện. 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

a1. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy 

phép, hồ sơ bao gồm các nội dung sau: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu). 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành 

lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

a2. Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài 

sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực , hồ sơ đề nghi ̣

cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ của đơn vi ̣nhâṇ chuyển giao bao 

gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu). 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành 

lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

- Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản , tài liệu về đội ngũ trực 

tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân  

Cơ quan thực hiện Sở Công Thương tỉnh Kon Tum 

Kết quả thực hiện Giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ được cấp sửa đổi, bổ sung.  

Phí, Lệ phí Phí thẩm định cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ . Mức thu: 2.100.000 

đồng/Hồ sơ. 

Tên mẫu đơn, tờ khai - Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣  (Mẫu 01 Thông tư 

số 36/2018/TT-BCT). 

Yêu cầu, điều kiện  - Đảm bảo yêu cầu, điều kiện như đối với trường hợp cấp mới. Cụ thể:  

+ Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện phù hợp với quy hoạch phát 

triển điện lực được duyệt. Các hạng mục công trình nhà máy điện được 

xây dựng, lắp đặt theo thiết kế được phê duyệt, được kiểm tra, nghiệm 

thu đạt yêu cầu theo quy định. 

+ Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp 
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đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có 

thời gian làm việc trong lĩnh vực phát điện ít nhất 05 năm. Người trực 

tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành phù hợp, được đào tạo 

về an toàn, được đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành nhà máy điện, thị 

trường điện theo quy định. 

+ Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám 

sát, thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện và thị 

trường điện lực theo quy định của pháp luật. 

+ Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được 

kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật. 

+ Có báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi 

trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt hoặc chấp nhận, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường. 

+ Có hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện được cơ 

quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật. 

+ Có quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Các tài liệu pháp lý về an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy 

điện theo quy định của pháp luật. 

- Có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép hoặc 

tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã 

được cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương.  

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 15/2019/TT-BCT ngày 26/8/2019 của Bộ Công Thương. 
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Mẫu 01: Mẫu Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ , Thông tư số 36/2018/TT-

BCT ngày 16/10/2018 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:    …/… 

    

 

                 …, ngày  …  tháng  … năm … 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

 

Kính gửi: 
11

…………………………………………………  

 

Tên tổ chức đề nghị: ……………………………………………… 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………… 

Có trụ sở chính tại:………Điện thoại:..……. Fax:……; Email:……….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  

tháng … năm …      

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần 

… ngày … tháng ...  năm … 

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… 

……………………………….. (nếu có).   

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:…………...………………………………. 

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

- ……………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………… 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ……………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………. 

 Đề nghị  
12

... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).  

…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép , đồng thời 

tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

 

 

 

                                                 
11

  Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở 

Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương. 
12

  Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ 

Công Thương. 

 LÃNH ĐẠO 

(Ký tên, đóng dấu) 
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07. Thủ tục Cấp giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có 

cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Bƣớc 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và 

trả lại hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công . 

- Trường hợp trong 60 ngày kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt 

động điện lực có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp giấy phép không bổ sung hồ sơ, trả lời bằng văn bản thì cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 

Bƣớc 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  hoặc qua đường bưu điện. 

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần. 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện. 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu).  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành 

lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính 

(theo mẫu); bản sao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng 

lao động đã ký của chuyên gia tư vấn chính có tên trong danh sách với 

tổ chức tư vấn. 

- Danh mục các dự án có quy mô tương tự các chuyên gia tư vấn chính 

đã thực hiện. 

- Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng 

phục vụ công tác tư vấn. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân  

Cơ quan thực hiện Sở Công Thương tỉnh Kon Tum. 

Kết quả thực hiện Giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣.  

Phí, Lệ phí Phí thẩm định cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ . Mức thu: 800.000 

đồng/Hồ sơ.  

Tên mẫu đơn, tờ khai - Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ (Mẫu 01 Thông tư 

số 36/2018/TT-BCT). 

- Danh sách trích ngang các cán bô ̣quản lý , chuyên gia chính (Mẫu 3a 

Thông tư số 36/2018/TT-BCT). 

Yêu cầu, điều kiện  Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật đăng ký hoạt động 

tư vấn phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Là tổ chức có đội ngũ chuyên gia tư vấn, trong đó chuyên gia tư vấn 

chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, 

hệ thống điện, điện kỹ thuật, thiết bị điện, tự động hóa, môi trường 

hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm 

trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thiết kế ít nhất một dự án đường 
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dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng phù hợp; 

- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết 

cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến 

áp; 

- Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây 

và trạm biến áp như sau: 

Hạng 1: Có 20 chuyên gia trở lên; 

Hạng 2: Có 15 chuyên gia trở lên; 

Hạng 3: Có 10 chuyên gia trở lên; 

Hạng 4: Có 05 chuyên gia trở lên.  

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương.  

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 15/2019/TT-BCT ngày 26/8/2019 của Bộ Công Thương. 
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Mẫu 01: Mẫu Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoạt động điện lực, Thông tư số 36/2018/TT-

BCT ngày 16/10/2018 

 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:    …/… 

    

 

                 …, ngày  …  tháng  … năm … 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

 

Kính gửi: 
13

…………………………………………………  

 

Tên tổ chức đề nghị: ……………………………………………… 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………… 

Có trụ sở chính tại:………Điện thoại:..……. Fax:……; Email:……….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  

tháng … năm …      

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần 

… ngày … tháng ...  năm … 

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… 

……………………………….. (nếu có).   

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:…………...………………………………. 

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

- ……………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………… 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ……………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………. 

 Đề nghị  
14

... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).  

…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép , đồng thời 

tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

 

 

 

                                                 
13

  Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở 

Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương. 
14

  Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ 

Công Thương. 

 LÃNH ĐẠO 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 3a: Mẫu tờ khai danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính, Thông 

tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

 CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƢ VẤN CHÍNH LĨNH VỰC TƢ VẤN 

CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC 

 

STT 
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tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Quê 

quán 

Mã số 

định danh 

(nếu có) 

Chức 

vụ 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Thâm niên 

 công tác 

trong lĩnh vực 

tư vấn (năm) 

Công 

trình đã 

tham 

gia 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 
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08. Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và 

trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi 

hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua đường bưu 

điện. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Bƣớc 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và 

trả lại hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công . 

- Trường hợp trong 60 ngày kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt 

động điện lực có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp giấy phép không bổ sung hồ sơ, trả lời bằng văn bản thì cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 

Bƣớc 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  hoặc qua đường bưu điện. 

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần. 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện. 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

a1. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy 

phép, hồ sơ bao gồm các nội dung sau: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu). 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành 

lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

a2. Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy ph ép nhận chuyển giao tài 

sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực , hồ sơ đề nghi ̣

cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ của đơn vi ̣nhâṇ chuyển giao bao 

gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu). 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành 

lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

- Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản , tài liệu về đội ngũ trực 

tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân  

Cơ quan thực hiện Sở Công Thương tỉnh Kon Tum. 

Kết quả thực hiện Giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ được sửa đổi, bổ sung.  

Phí, Lệ phí Phí thẩm định cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ . Mức thu: 800.000 

đồng/Hồ sơ.  

Tên mẫu đơn, tờ khai - Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ (Mẫu 01 Thông tư 

số 36/2018/TT-BCT). 

Yêu cầu, điều kiện  - Đảm bảo yêu cầu, điều kiện như đối với trường hợp cấp mới. Cụ thể:  

+ Là tổ chức có đội ngũ chuyên gia tư vấn, trong đó chuyên gia tư vấn 

chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, 

hệ thống điện, điện kỹ thuật, thiết bị điện, tự động hóa, môi trường 

hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm 

trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thiết kế ít nhất một dự án đường 
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dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng phù hợp; 

+ Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết 

cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến 

áp; 

+ Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây 

và trạm biến áp như sau: 

Hạng 1: Có 20 chuyên gia trở lên; 

Hạng 2: Có 15 chuyên gia trở lên; 

Hạng 3: Có 10 chuyên gia trở lên; 

Hạng 4: Có 05 chuyên gia trở lên.  

- Có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép hoặc 

tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã 

được cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương.  

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 15/2019/TT-BCT ngày 26/8/2019 của Bộ Công Thương. 
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Mẫu 01: Mẫu Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ , Thông tư số 36/2018/TT-

BCT ngày 16/10/2018 

 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:    …/… 

    

 

                 …, ngày  …  tháng  … năm … 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

 

Kính gửi: 
15

…………………………………………………  

 

Tên tổ chức đề nghị: ……………………………………………… 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………… 

Có trụ sở chính tại:………Điện thoại:..……. Fax:……; Email:……….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  

tháng … năm …      

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần 

… ngày … tháng ...  năm … 

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… 

……………………………….. (nếu có).   

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:…………...………………………………. 

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

- ……………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………… 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ……………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………. 

 Đề nghị  
16

... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).  

…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép , đồng thời 

tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

 

 

 

 

                                                 
15

  Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở 

Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương. 
16

  Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ 

Công Thương. 

 LÃNH ĐẠO 

(Ký tên, đóng dấu) 
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09. Thủ tục Cấp giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có 

cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Bƣớc 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả 

lại hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công . 

- Trường hợp trong 60 ngày kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt 

động điện lực có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp giấy phép không bổ sung hồ sơ, trả lời bằng văn bản thì cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 

Bƣớc 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  hoặc qua đường bưu điện. 

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần. 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện. 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu).  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành 

lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính 

(theo mẫu); bản sao bằng tốt nghiệp , chứng chỉ hành nghề và hợp đồng 

lao động đã ký của chuyên gia tư vấn chính có tên trong da nh sách với 

tổ chức tư vấn. 

- Danh mục các dự án có quy mô tương tự các chuyên gia tư vấn chính 

đã thực hiện. 

- Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng 

phục vụ công tác tư vấn. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân  

Cơ quan thực hiện Sở Công Thương tỉnh Kon Tum 

Kết quả thực hiện Giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣.  

Phí, Lệ phí Phí thẩm định cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ . Mức thu: 800.000 

đồng/Hồ sơ.  

Tên mẫu đơn, tờ khai - Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ (Mẫu 01 Thông tư 

số 36/2018/TT-BCT). 

- Danh sách trích ngang các cán bô ̣quản lý , chuyên gia chính (Mẫu 3a 

Thông tư số 36/2018/TT-BCT). 



38 

Yêu cầu, điều kiện  Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật đăng ký hoạt động 

tư vấn phải đáp ứng các điều kiện sau: 

• Là tổ chức có đội ngũ chuyên gia tư vấn, trong đó chuyên gia tư vấn 

chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, 

tự động hóa hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít 

nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn, đã tham gia giám sát thi công ít nhất 

một công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương 

và có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp; 

• Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết 

cho việc tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến 

áp; 

• Có số lượng chuyên gia chính tư vấn theo hạng công trình đường dây 

và trạm biến áp như sau: 

Hạng 1: Có 20 chuyên gia trở lên; 

Hạng 2: Có 15 chuyên gia trở lên; 

Hạng 3: Có 10 chuyên gia trở lên; 

Hạng 4: Có 05 chuyên gia trở lên. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương.  

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 15/2019/TT-BCT ngày 26/8/2019 của Bộ Công Thương. 
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Mẫu 01: Mẫu Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ , Thông tư số 36/2018/TT-

BCT ngày 16/10/2018 

 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:    …/… 

    

 

                 …, ngày  …  tháng  … năm … 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

 

Kính gửi: 
17

…………………………………………………  

 

Tên tổ chức đề nghị: ……………………………………………… 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………… 

Có trụ sở chính tại:………Điện thoại:..……. Fax:……; Email:……….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  

tháng … năm …      

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần 

… ngày … tháng ...  năm … 

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… 

……………………………….. (nếu có).   

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:…………...………………………………. 

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

- ……………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………… 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ……………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………. 

 Đề nghị  
18

... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).  

…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép , đồng thời 

tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

 

 

 

 

                                                 
17

  Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở 

Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương. 
18

  Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ 

Công Thương. 

 LÃNH ĐẠO 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 3a: Mẫu tờ khai danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính, Thông 

tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

 CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƢ VẤN CHÍNH LĨNH VỰC TƢ VẤN 

CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC 

 

STT 
Họ và 

tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Quê 

quán 

Mã số 

định danh 

(nếu có) 

Chức 

vụ 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Thâm niên 

 công tác trong 

lĩnh vực tư vấn 

(năm) 

Công 

trình đã 

tham 

gia 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 
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10. Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây 

và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Bƣớc 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả 

lại hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công . 

- Trường hợp trong 60 ngày kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt 

động điện lực có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp giấy phép không bổ sung hồ sơ, trả lời bằng văn bản thì cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 

Bƣớc 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  hoặc qua đường bưu điện. 

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần. 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện. 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

a1. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy 

phép, hồ sơ bao gồm các nội dung sau: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu). 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành 

lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

a2. Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài 

sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực , hồ sơ đề nghi ̣

cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ của đơn vi ̣nhâṇ chuyển giao bao 

gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu). 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành 

lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

- Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản , tài liệu về đội ngũ trực 

tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân  

Cơ quan thực hiện Sở Công Thương tỉnh Kon Tum 

Kết quả thực hiện Giấy phép hoạt động điện lực được sửa đổi, bổ sung.  

Phí, Lệ phí Phí thẩm định cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ . Mức thu: 800.000 

đồng/Hồ sơ.  

Tên mẫu đơn, tờ khai - Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ (Mẫu 01 Thông tư 

số 36/2018/TT-BCT). 

Yêu cầu, điều kiện  - Đảm bảo yêu cầu, điều kiện như đối với trường hợp cấp mới, Cụ thể:  

• Là tổ chức có đội ngũ chuyên gia tư vấn, trong đó chuyên gia tư vấn 

chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, 

tự động hóa hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít 

nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn, đã tham gia giám sát thi công ít nhất 

một công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương 
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và có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp; 

• Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết 

cho việc tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến 

áp; 

• Có số lượng chuyên gia chính tư vấn theo hạng công trình đường dây 

và trạm biến áp như sau: 

Hạng 1: Có 20 chuyên gia trở lên; 

Hạng 2: Có 15 chuyên gia trở lên; 

Hạng 3: Có 10 chuyên gia trở lên; 

Hạng 4: Có 05 chuyên gia trở lên. 

- Có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép hoặc 

tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã 

được cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương.  

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 15/2019/TT-BCT ngày 26/8/2019 của Bộ Công Thương. 
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Mẫu 01: Mẫu Văn bản đề nghi ̣ cấp giấy phép hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ , Thông tư số 36/2018/TT-

BCT ngày 16/10/2018 

 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:    …/… 

    

 

                 …, ngày  …  tháng  … năm … 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

 

Kính gửi: 
19

…………………………………………………  

 

Tên tổ chức đề nghị: ……………………………………………… 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………… 

Có trụ sở chính tại:………Điện thoại:..……. Fax:……; Email:……….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  

tháng … năm …      

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần 

… ngày … tháng ...  năm … 

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… 

……………………………….. (nếu có).   

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:…………...………………………………. 

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

- ……………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………… 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ……………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………. 

 Đề nghị  
20

... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).  

…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép , đồng thời 

tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

  Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở 

Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương. 
20

  Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ 

Công Thương. 

 LÃNH ĐẠO 

(Ký tên, đóng dấu) 
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* Cấp huyện: 

I. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng: 

 01. Thủ tục: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng 

Kinh tế hạ tầng các huyện). 

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

- Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ phòng Kinh tế hạ tầng huyện, phòng Kinh tế 

thành phố có văn bản yêu cầu bổ sung. 

Bƣớc 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND cấp huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh 

tế hạ tầng các huyện) hoặc qua đường Bưu điện. 

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường Bưu điện. 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ: 

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh (theo mẫu) 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. 

- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận 

công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có 

quy chuẩn kỹ thuật). 

- Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu 

mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. 

b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Đối tƣợng thực hiện: Tổ chức, cá nhân  

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Kinh tế thành phố hoặc Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng). 

Kết quả: Giấy phép. 

Phí, Lệ phí: Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp mới giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức thu: 1.100.000 

đồng/lần thẩm định/hồ sơ. 

Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh (Mẫu 01 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017) 

Yêu cầu, điều kiện: 1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh 

doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. 

2. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa 

rượu theo quy định. 

Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính. 

- Công văn số 3109/BCT-KHCN ngày 20/4/2018 của Bộ Công Thương. 
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Mẫu số 01 

 

TÊN THƢƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
…………….

(1)
…………….. 

 

Kính gửi: ………………..
(2)

…………………………………………. 

 

Tên thương nhân: .................................................................................................. 

Địa chỉ trụ sở chính: ………………….. Điện thoại: …………. Fax: .................. 

Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……………………………. Điện thoại:................ 

Fax: ............................................................................................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh số …. do……..… cấp ngày…….. tháng ……. năm …… 

Đề nghị......
(2)

..... xem xét cấp Giấy phép……..
(1)

………., cụ thể là: 

(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong 

các đề nghị dưới đây): 

Được phép sản xuất rượu như sau: 

Sản xuất các loại rượu: ………………
(3)

................................................................. 

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………..
(4)

................................................................... 

Đƣợc phép tổ chức phân phối rƣợu nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: …….

(3)
….. của thương nhân sản xuất rượu, thương 

nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:....................................................... 

……….
(5)

..................................................................................................................... 

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương sau: 

................................................................................................................................... 

Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ....................... 

..................................................................................................................................... 

Đƣợc phép tổ chức bán buôn rƣợu nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: …………

(3)
…….. của thương nhân sản xuất rượu, 

thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 

………….
(5)

................................................................................................................ 

Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

sau: ............................................................................................................................................ 

Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ....... 

Đƣợc phép tổ chức bán lẻ rƣợu nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: …….

(3)
….... của thương nhân sản xuất rượu thương 

nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 

……..
(5)

.................................................................................................................... 

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: .................................................. 

Đƣợc phép tổ chức bán rƣợu tiêu dùng tại chỗ nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: ……….

(3)
………… của thương nhân sản xuất rượu, 

thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu 

sau: …….
(5)

.............................................. 
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Được phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau:.
(6)

 ... xin cam đoan thực 

hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……./2017/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2017 của 

Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

 

 

 

Chú thích: 
(1)

: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)

: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng. 
(3)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4)

: Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản 

xuất (lít/năm). 
(5)

: Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(6)

: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
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02. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh.  

Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng 

Kinh tế hạ tầng các huyện). 

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn. 

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ 

chức chỉnh sửa, bổ sung. 

- Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện hoặc phòng Kinh tế 

thành phố có văn bản yêu cầu bổ sung.  

Bƣớc 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND cấp huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh 

tế hạ tầng các huyện) hoặc qua đường  Bưu điện. 

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường  Bưu điện. 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ: 

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung (theo mẫu) 

- Bản sao giấy phép đã được cấp; 

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 

b/ Số lƣợng: 01 bộ 

Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện: Tổ chức, cá nhân  

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Kinh tế thành phố hoặc Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng). 

Kết quả: Giấy phép  

Phí, Lệ phí: Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 

sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức thu: 

1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ 

Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh (Mẫu số 02 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 

ngày 14/9/2017). 

Yêu cầu, điều kiện: 1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh 

doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. 

2. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa 

rượu theo quy định. 

Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ- CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 02 

 

TÊN THƢƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP ……(1)…… 
 

Kính gửi: ………………
(2)

…………………………………… 

 

Tên thương nhân: .............................................................................................................. 

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………….. Điện thoại: ……… Fax:................. 

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:.......................................................................................... 

Điện thoại: ………………………… Fax: ...................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh số……………… do ...................cấp ngày …….. tháng…… năm …………; 

Giấy phép......
(1)

……. đã được cấp số…….. do …… cấp ngày … tháng …. năm …… 

Giấy phép...
(1)

....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ……. cấp 

ngày……tháng …… năm ………… 

……….
(3)

…… đề nghị ………..
(2)

....xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy 

phép....
(1)

……, với lý do cụ thể như sau: 

Thông tin cũ: .................................................................................................................... 

Thông tin mới: .................................................................................................................. 

……….
(4)

........................................................................................................................... 

…….
(3)

….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định 

tại Nghị định số ………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính phủ về kinh 

doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./. 

  

  Ngƣời đại diện theo pháp luật 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 
Chú thích: 
(1)

: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)

: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng. 
(3)

: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(4)

: Nội dung sửa đổi, bổ sung. 

Chú thích: 
(1)

: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)

: Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép. 
(3)

: Tên thương nhân được cấp giấy phép. 
(4)

: Tên cơ quan, đơn vị trình. 
(5)

: Nội dung sửa đổi, bổ sung. 
(6)

: Các cơ quan, đơn vị liên quan cần gửi giấy phép. 
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03. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh.  

Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sở đầy đủ theo quy định và nộp 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng 

Kinh tế hạ tầng các huyện). 

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.  

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn. 

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ 

chức chỉnh sửa, bổ sung. 

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh tế hạ 

tầng các huyện có văn bản yêu cầu bổ sung. 

Bƣớc 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND cấp huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh 

tế hạ tầng các huyện) hoặc qua đường  Bưu điện. 

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường  Bưu điện. 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

* Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: 

- Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn 

hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại 

đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường 

hợp cấp mới. Cụ thể:  

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh (theo mẫu) 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. 

- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận 

công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có 

quy chuẩn kỹ thuật). 

- Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu 

mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. 

* Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng: 

- Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu) 

- Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp 

lại của thương nhân để cấp lại giấy phép; 

- Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Đối tƣợng thực hiện: Tổ chức, cá nhân  

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Kinh tế thành phố hoặc Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng). 

Kết quả: Giấy phép  

Phí, Lệ phí: Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp lại giấy phép sản xuất rượu 

thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức thu: 1.100.000 đồng/lần 

thẩm định /hồ sơ 

Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh (Mẫu 03 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017) 

Yêu cầu, điều kiện: 1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh 

doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. 

2. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa 
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rượu theo quy định. 

Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ- CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 03 

TÊN THƢƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ……
(1)

……. 

(trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng) 
 

Kính gửi:………….
(2)

…………………………………………….. 

 

Tên thương nhân: .............................................................................................................. 

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….. Điện thoại: ………… Fax:................. 

Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……………………..Điện thoại: …..……… Fax: ......... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh số……………… do .............cấp ngày ……….. tháng……… năm …………; 

Giấy phép......
(1)

……. đã được cấp số…….. do …… cấp ngày … tháng …. năm …… 

Giấy phép...
(1)

....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ……. cấp 

ngày……tháng …… năm ………… 

……….
(3)

…… đề nghị ………..
(2)

.... xem xét cấp lại Giấy phép……...
(1)

……, với lý 

do cụ thể như sau:……..
(4)

         

…….
(3)

….. xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng 

các quy định tại Nghị định số………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính 

phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

  

  Ngƣời đại diện theo pháp luật 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

Chú thích: 
(1)

: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)

: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng. 
(3)

: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(4)

: Lý do xin cấp lại. 
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II. Lĩnh vực Công nghiệp địa phƣơng 

 01. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 

huyện 

Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp 

hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp 

huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh tế hạ tầng các 

huyện). 

- Thời gian: 7h30-11h và 13h-16h30 các ngày làm việc trong tuần. 

Bƣớc 2: Cán bộ “một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

- Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

Bƣớc 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND cấp huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh 

tế hạ tầng các huyện). 

- Thời gian: 7h30-11h và 13h-16h30 các ngày làm việc trong tuần  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ: 

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của cơ sở công nghiệp 

nông thôn (theo mẫu) kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ 

sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương 

đương; 

- Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn 

(theo mẫu) kèm theo tối thiểu 03 (ba) ảnh màu, cỡ (10 x 15) cm của 

sản phẩm được chụp tại các góc độ khác nhau (tối thiểu tại các góc: 

chính diện, các mặt bên, từ trên xuống); 

- Bản sao hợp lệ các tài liệu khác còn giá trị pháp lý liên quan đến sản 

phẩm (nếu có) như: Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng 

của sản phẩm; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 

giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác”. 

b/ Số lượng hồ sơ: 02 bô ̣

Thời gian giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . 

Đối tƣợng thực hiện: Các cơ sở công nghiệp nông thôn. 

Cơ quan thực hiện: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố; phòng Kinh tế 

Hạ tầng các huyện 

Kết quả: Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 

hoặc Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện kèm theo danh 

sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh. 

Lệ phí:  Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai: - Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu (Phụ lục số 01, Thông tư 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018). 

- Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn 

(Phụ lục số 02 Thông tư 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018). 

Yêu cầu, điều kiện: - Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm 

(sau đây gọi chung là sản phẩm); 

- Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký 

tham gia bình chọn; 

- Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở 
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hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan 

đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao 

động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; 

- Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, 

với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu 

cầu thị trường; 

- Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh 

giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau: 

+ Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất;  

+ Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường;  

+ Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ;  

+ Tiêu chí khác.  

Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ; 

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương; 

- Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương; 

- Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương; 

- Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh 

Kon Tum. 
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Phụ lục số 1 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 8 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương) 

 

(Tên Cơ sở CNNT) 

………….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ………, ngày…tháng…năm… 

  

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA 

BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU 

□ cấp Huyện □ cấp Tỉnh □ cấp Khu vực □ cấp Quốc gia 

 

Kính gửi: Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

 

1. Tên cơ sở công nghiệp nông thôn 
Tên viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa có dấu): .....................................................  

Tên viết tắt (nếu có): ........................................ Mã số (nếu có): .......................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................  

Họ và tên người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................  

Chức danh: ........................................................................................................................  

Điện thoại: ...................................................... Fax: .............................................  

Email: ............................................................. Website: ......................................  

Cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc trong các loại hình sau: 

□ Công ty cổ phần □ Doanh nghiệp tư nhân □ Trung tâm 

□ Công ty TNHH □ Hợp tác xã □ Cơ sở sản xuất 

□ Hộ kinh doanh □ Khác (ghi rõ loại 

hình):……………………………………… 

Tài khoản số: .................................................. Chủ tài khoản:  

Mở tại ngân hàng: ........................................... Chi nhánh: ...............................  

2. Thông tin về chi nhánh (nếu có) 

Tên chi nhánh: ..........................................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh: ..................................................................................................  

Mã số chi nhánh: ..................................................................................................  

3. Thông tin về địa điểm sản xuất 
Tên địa điểm sản xuất: (nếu nằm ngoài trụ sở chính và chi nhánh) ....................  

Địa chỉ địa điểm sản xuất: ...........................................................................  

Các văn bản, giấy tờ liên quan đến địa điểm sản xuất:  

...........................................................................................................................................  

4. Ngành, nghề kinh doanh chính 
Số đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh:...................  

Ngày cấp, nơi cấp ..............................................................................................  

Các ngành, nghề kinh doanh chính 

STT Tên ngành Mã ngành 

      

      

5. Quy mô vốn, tài sản và lao động 
Vốn đăng ký kinh doanh (bằng số; VNĐ):........................................................  
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Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): .........................................................................  

Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ):... 

........................................  

Tổng tài sản theo bảng cân đối kế toán thời gian gần nhất: ..............................  

Tổng số lao động hiện đang sử dụng: ...........................................................  

Trong đó: Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội: ........................................  

Thu nhập bình quân lao động (bằng số VNĐ/người): ..........................................  

6. Tình hình chấp hành các chủ trƣơng, chính sách, pháp luật của nhà nƣớc 
Các giải thưởng: Huân huy chương, Bằng khen, Giấy khen, giấy chứng nhận đã đạt 

được:....... ................................................... ; 

□ Đáp ứng đầy đủ các điều kiện về sản xuất, kinh doanh theo luật định; 

□ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ khác theo luật định; 

□ Tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường; đảm bảo các quyền lợi đối với người lao động; 

□ Khác (ghi chi tiết) ...............................................................................................................  

Sau khi tìm hiểu về Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, 

chúng tôi tự nguyện đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn như sau: 

7. Tên sản phẩm hoặc bộ sản phẩm: ..............................................................................  
Sản phẩm đăng ký bình chọn thuộc một trong các nhóm sản phẩm sau: 

□ Thủ công mỹ nghệ □ Chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm 

□ Thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ 

khí 

□ Khác (ghi rõ nhóm sản phẩm):... 

Chúng tôi cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của sản phẩm, bộ sản phẩm nêu trên; sản phẩm 

đăng ký tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu 

công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an 

toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ 

quy định của Hội đồng bình chọn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung 

thực và chính xác đối với các tài liệu, thông tin được cung cấp, kê khai trong hồ hơ đăng ký 

tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu./. 

  

  Đại diện 

Cơ sở công nghiệp nông thôn 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)) 
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Phụ lục số 2 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương) 

 

(Tên Cơ sở CNNT) 

………….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ……., ngày… tháng…năm... 

  

THUYẾT MINH, MÔ TẢ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ BÌNH CHỌN SẢN 

PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU 
 

Tên cơ sở công nghiệp nông thôn: ................................................................  

Địa chỉ: ......................................................................................................  

Người đại diện: ............................................... ; Chức vụ: ............................  

Điện thoại: ...................................................... ; Email: ...........................  

I. THÔNG TIN CHUNG 
Tên sản phẩm: ....................................................................................................................  

Sản phẩm đăng ký bình chọn thuộc một trong các nhóm sau: 

□ Thủ công mỹ nghệ □ Chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm 

□ Thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ 

khí 

□ Khác (ghi rõ nhóm sản phẩm):... 

Kích cỡ (dài, rộng, cao): ......................................................................................................  

Trọng lượng sản phẩm (kg): ...............................................................................................  

Ký hiệu sản phẩm (nếu có): ...............................................................................................  

Tính năng, công dụng chính của sản phẩm: ......................................................................  

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM 
Tùy vào từng loại sản phẩm, thực tế sản xuất kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn, 

nêu tóm tắt một số nội dung sau: 

1. Quy mô sản xuất, kinh doanh và thị trƣờng tiêu thụ 
1.1. Quy mô sản xuất và kinh doanh: 

Số lượng sản phẩm sản xuất/năm: ....................... 

Năm trước năm bình chọn………………. Năm tham gia bình chọn:………………….. 

Dự kiến hai năm liền kề sau năm bình chọn: ......................................................................  

Trong đó: Số lượng sản phẩm xuất khẩu/năm: ..................................................................  

Năm trước năm bình chọn………………. Năm tham gia bình chọn:………………….. 

Dự kiến hai năm liền kề sau năm bình chọn: ......................................................................  

Doanh thu của sản phẩm/năm: ...........................................................................................  

Năm trước năm bình chọn………………. Năm tham gia bình chọn:………………….. 

Dự kiến hai năm liền kề sau năm bình chọn: .......................................................................  

Trong đó: Doanh thu của sản phẩm xuất khẩu/năm (nếu có): .............................................  

Năm trước năm bình chọn………………. Năm tham gia bình chọn:………………….. 

Dự kiến hai năm liền kề sau năm bình chọn: .......................................................................  

Nộp ngân sách nhà nước (năm trước và dự kiến năm hiện tại): .........................................  

Nguyên vật liệu chính sử dụng sản xuất sản phẩm: ............................................................  

Tỷ lệ nguyên vật liệu chính sử dụng trong nước ……….%. 

Tỷ lệ nguyên vật liệu chính sử dụng nhập khẩu ………..%. 

Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm: 

□ Đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của thị □ Có khả năng thay thế, cạnh tranh với sản 
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trường và người tiêu dùng phẩm nhập khẩu 

□ Có khả năng sản xuất với số lượng lớn □ Khả năng tham gia chuỗi liên kết giá trị sản 

phẩm □ Khả năng nhân rộng sản xuất và thúc đẩy 

phát triển các ngành khác 

□ Đánh giá khác (ghi chi tiết):... 

Tóm tắt quy trình, công nghệ sản xuất sản phẩm: .............................................................  

.............................................................................................................................................  

Đánh giá trình độ công nghệ, thiết bị đang sản xuất sản phẩm. 

□ Công nghệ, thiết bị hiện đại; có khả năng tự 

động hóa trong sản xuất sản phẩm 

□ Công nghệ, thiết bị sản xuất sản phẩm đồng 

bộ, phù hợp với năng lực sản xuất của doanh 

nghiệp 

□ Công nghệ, thiết bị ít tiêu hao năng lượng, 

nhiên liệu khi vận hành sản xuất 

□ Công nghệ, thiết bị sản xuất giảm thiểu gây 

hại môi trường 

□ Đánh giá khác (ghi chi tiết):…………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………….. 

2.2. Về thị trường tiêu thụ: 
Thị trường tiêu thụ sản phẩm: 

Tỷ lệ sản phẩm tiêu thụ tại thị trường trong nước ………..%. 

Tỷ lệ sản phẩm tiêu thụ tại thị trường ngoài nước ………..%. 

Đánh giá tiềm năng, mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường:.................................................  

.............................................................................................................................................  

Đánh giá khả năng thay thế, cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu (nếu có):..................  

 

2. Bảo vệ môi trƣờng 
Nêu tóm tắt tác động môi trường và việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong 

sản xuất sản phẩm              

.............................................................................................................................................  

3. Tính văn hóa, tính thẩm mỹ của sản phẩm 
Đánh giá mức độ thể hiện tính đặc thù văn hóa dân tộc: ...................................................  

Tính kế thừa, hoàn thiện và phát huy các giá trị văn hóa của sản phẩm: ..........................  

Sản phẩm có thiết kế mới, độc đáo; hình thức, mẫu mã, bao bì đẹp: ................................  

4. Một số nội dung khác 
Các chứng nhận liên quan: Quy định đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc nhóm 

ngành sản xuất có điều kiện theo quy định pháp luật; (ví dụ: Giấy phép sản xuất; Chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm,...). 

Các chứng nhận về chất lượng sản phẩm đã được công nhận: 

...........................................................................................................................................  

Các giải thưởng, bằng khen, giấy chứng nhận,...đã đạt được: 

...........................................................................................................................................  

Tình hình thực hiện các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước:.................................................  

Tham gia các hoạt động công ích xã hội: ...........................................................................  

Đánh giá các tác động xã hội khác (nếu có): ......................................................................  

III. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN 

..............................................................................................................  
  

  Đại diện 

Cơ sở công nghiệp nông thôn 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 
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